
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và 

nội dung được giao quy định 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 

01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 192/2025/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 

ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành 

phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp thành phố tại Tờ trình số 

193/TTr-STP ngày 15/01/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân thành phố quy định chi tiết và nội dung được giao quy định (Danh mục 

cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí xây dựng và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được 

bố trí từ ngân sách thành phố theo định mức quy định tại: Nghị quyết số 

197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc 

biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Nghị định số 

289/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị 

quyết số 197/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính 
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sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Ngoài định mức quy định, cơ quan chủ trì căn cứ khả năng nguồn kinh phí 

đã được giao, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên để 

hỗ trợ các hoạt động có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

2. Sở Tài chính bố trí kinh phí theo định mức quy định và hướng dẫn cơ 

quan chủ trì lập dự toán, quyết toán và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp 

luật, bảo đảm kinh phí để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm phân công đơn vị, cá nhân thực hiện 

soạn thảo, đánh giá tác động, tổ chức lấy ý kiến và trình ban hành văn bản theo 

quy định của pháp luật, đúng thời hạn đã được phê duyệt tại Quyết định này. 

2. Sở Tư pháp: 

a) Hướng dẫn các cơ quan chủ trì thực hiện việc soạn thảo, đánh giá tác 

động, lấy ý kiến tham gia, thẩm định và trình ban hành theo quy định. 

b) Khi cần điều chỉnh, bổ sung danh mục văn bản nêu trên, phối hợp với 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan chủ trì báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

c) Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin về tình hình, tiến độ thực hiện theo 

quy định của pháp luật. 

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, 

đôn đốc kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chủ trì, báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố kết quả thực hiện. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chủ trì, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Tư pháp; 

- TTTU; TT HĐNDTP; 

- CT, các PCT UBNDTP; 

- Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; 

- Báo và phát thanh, truyền hình HP;  

- Cổng TTĐTTP; Công báo TP; 

- CVP, các PCVP UBNDTP; 

- Các Phòng, ban, đơn vị  

thuộc VP UBND TP; 

- Lưu: VT, N.T.Dung. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hùng 

 



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC GIAO QUY ĐỊNH; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /01/2026  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ) 

 

 

STT TÊN VĂN BẢN 

GIAO QUY ĐỊNH 

VÀ HIỆU LỰC 

THI HÀNH 

ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM (NỘI 

DUNG GIAO QUY ĐỊNH CHI 

TIẾT) 

TÊN VĂN BẢN QUY 

ĐỊNH CHI TIẾT 

HOẶC NỘI DUNG 

GIAO QUY ĐỊNH 

CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN 

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

TRÌNH 

BAN 

HÀNH 

TRÌNH 

TỰ, 

THỦ 

TỤC 

1.  Nghị định số 

72/2023/NĐ-CP 

ngày 26/9/2023 quy 

định tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng xe ô tô 

được sửa đổi tại 

Nghị định số 

153/2025/NĐ-CP 

ngày 15/6/2025 

Điểm b khoản 1, Điều 17 quy 

định: “Đối với xe ô tô chuyên 

dùng trong lĩnh vực y tế quy 

định tại khoản 1 Điều 16 Nghị 

định này, căn cứ vào quy định 

chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành 

ủy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

ban hành tiêu chuẩn, định mức 

xe ô tô chuyên dùng của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của địa 

phương, trừ đơn vị quy định tại 

điểm c khoản này”. 

Quyết định quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng 

ô tô chuyên dùng trong 

lĩnh vực y tế tại các đơn 

vị trực thuộc Sở Y tế 

thành phố Hải Phòng 

Sở Y tế Các sở, ban 

ngành, địa 

phương liên 

quan 

Tháng 

02/2026 

Thông 

thường 

2.  Nghị định số 

261/2025/NĐ-CP 

ngày 10/10/2025 của 

Khoản 2 Điều 1 quy định: “Căn 

cứ điều kiện, mức thu nhập của 

từng khu vực trên địa bàn, chính 

Quyết định hệ số điều 

chỉnh mức thu nhập đủ 

điều kiện mua nhà ở xã 

Sở Xây 

dựng 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương có 

Tháng 

6/2026 

Thông 

thường 
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Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị định số 

100/2024/NĐ-CP 

ngày 26/7/2024 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

của Luật Nhà ở về 

phát triển và quản lý 

nhà ở xã hội và Nghị 

định số 

192/2025/NĐ-CP 

ngày 01/7/2025 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 

201/2025/QH15 

ngày 29/5/2025 của 

Quốc hội thi điểm về 

một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát 

triển nhà ở xã hội 

sách ưu đãi về nhà ở cho cán 

bộ, công chức, viên chức, số 

lượng người phụ thuộc theo quy 

định của pháp luật, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh được quyết định hệ 

số điều chỉnh mức thu nhập quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 

này nhưng không vượt quá tỷ lệ 

giữa thu nhập bình quân đầu 

người tại địa phương so với thu 

nhập bình quân đầu người của 

cả nước; quyết định chính sách 

khuyến khích tiếp cận nhà ở xã 

hội đối với đối tượng được 

hưởng chính sách hỗ trợ về nhà 

ở xã hội có từ ba (03) người phụ 

thuộc trở lên trong cùng một hộ 

gia đình”. 

hội đối với các đối tượng 

quy định tại các khoản 5, 

6 và 8 Điều 76 của Luật 

Nhà ở trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng 

liên quan 

3.  Thông tư số 

14/2024/TT-BGDĐT 

ngày 31/10/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo 

Khoản 3 Điều 11 quy định: 

“Trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh: Xây dựng và ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

Quyết định Ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật đối 

với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông, 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Các sở, ban, 

ngành, địa 

phương có 

liên quan 

Tháng 

6/2026 

Thông 

thường 
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dục và Đào tạo 

hướng dẫn quy trình 

xây dựng, thẩm định, 

ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật và 

phương pháp định 

giá dịch vụ giáo dục, 

đào tạo (có hiệu lực 

thi hành ngày 

16/12/2024) 

đối với các dịch vụ giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông, 

cao đẳng sư phạm và giáo dục 

thường xuyên thuộc phạm vi 

quản lý để áp dụng tại địa 

phương và gửi báo cáo kết quả 

về Bộ Giáo dục và Đào tạo để 

theo dõi”. 

giáo dục thường xuyên 

công lập trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

 

4.  Nghị định số 

123/2024/NĐ-CP 

ngày 04/10/2024 của 

Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh 

vực đất đai (có hiệu 

lực thi hành ngày 

04/10/2024) 

 

Khoản 5 Điều 14 quy định: 

“Biện pháp khắc phục hậu quả 

đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 

này: Buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi 

vi phạm, trừ trường hợp việc 

khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của đất trước khi vi phạm không 

có tính khả thi trên thực địa. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ 

tình hình thực tế tại địa phương 

để quy định các trường hợp 

không có tính khả thi và mức độ 

khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của đất”. 

Quyết định quy định các 

trường hợp không có tính 

khả thi và mức độ khôi 

phục lại tình trạng ban 

đầu của đất trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng 

(Thay thế Quyết định số 

09/2025/QĐ-UBND ngày 

24/01/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải 

Phòng cũ và Quyết định 

số 05/2025/QĐ-UBND 

ngày 04/02/2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Các sở, 

ban, ngành;  

- UBND xã, 

phường, đặc 

khu 

Tháng 

9/2026 

 

 

Thông 

thường 
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